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Phụ lục III 

BIỂU ĐỒ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH, NỘI TỈNH ĐI, ĐẾN BẾN XE KHÁCH HUYỆN ĐỊNH HÓA  

(Mã bến 13)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  

1 0119.1113.A Thái Nguyên Hà Nội Huyện Định Hóa Giáp Bát ĐT268, QL3, TP Thái Nguyên, QL3, 

Sóc Sơn 
140 60 30 6:00  Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 
Công ty TNHH VTHK&DL 
Thành Bưởi 

 

2 0119.1313.A Thái Nguyên Hà Nội Huyện Định Hóa Mỹ Đình 

BX Định Hóa - ĐT268 - QL3 - TP Thái 

Nguyên - QL3 -QL2 - Đường Võ Văn 

Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 
trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu 

vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - 

BX Mỹ Đình 

160 30 60 

6:30 13:10 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
 

13:00 7:00 
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến 

Công ty CPTM&VT Dũng 
Thủy 

 

3 0119.1613.A Thái Nguyên Hà Nội Huyện Định Hóa Yên Nghĩa 

BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn 
- Đường gom Đại lộ Thăng Long - Đại 

lộ Thăng Long - Vành đai 3 trên cao 

(Đoạn Nút giao BigC - Cầu Thăng 

Long) - Cầu Thăng Long - Đường Võ 

Văn Kiệt - QL3 - BX Định Hóa 

130 210 10 7:00 12:30 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
 

4 1919.1113.A Thái Nguyên Định Hóa Huyện Định Hóa 

Trung tâm 

TP.Thái 

Nguyên 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - Tân 

Long - Ngã ba Bờ Đậu - Thị Trấn 
Giang Tiên - Km31QL3 - ĐT 268 - BX 

Định Hóa 

50 60 30 

6:30 11:20 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
 

7:15 9:25 
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến DOANH NGHIỆP TN 

MẠNH HÀ 

 

13:15 15:00 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 
 

5 1922.1316.A Thái Nguyên Quảng Ninh Huyện Định Hóa 
Mông 

Dương 

BX Định Hóa - QL3C- QL3- QL37 - 

QL1A - QL18- BX Mông Dương <A> 
310 240 30 4:35  Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
 

6 1922.1313.B Thái Nguyên Quảng Ninh Huyện Định Hóa Cái Rồng 

Bến xe khách Định Hóa – QL3C – 

QL3 – QL3 mới (Cao tốc Hà Nội – 
Thái Nguyên) – Nút giao Sông Công – 

QL3 – QL18 (Bắc Ninh – Sao Đỏ - Bãi 

Cháy) – Bến xe khách CáiRồng và 
ngược lại 

295 60 90 8:00 14:45 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 26 chuyến 

Công ty cổ phần Ngọc Tuấn 

Kiệt 
 

7 1931.1308.A Thái Nguyên Hải Phòng Huyện Định Hóa Ninh Giang 

BX Ninh Giang - QL37 - Gia Lộc - Hải 

Dương - QL5 - Cầu Đông Trù - đường 

Trường Sa - QL3 - QL3C - BX Định 
Hóa 

230 150 30 4:40 13:05 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty cổ phần vận tải Thái 

Nguyên 
 

8 1931.1306.A Thái Nguyên Hải Phòng Huyện Định Hóa Bến Trại 
Bến Trại - QL5 - QL3 - Định Hóa và 

ngược lại <A> 
180 210 30 5:10 11:40 

Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
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9 1931.1302.A Thái Nguyên Hải Phòng Huyện Định Hóa Thượng Lý 

BX Thượng Lý - QL5 - Cầu Đông Trù 

- đường Trường Sa - QL3 - QL3C- BX 
Định Hóa 

230 300 10 14:00 7:30 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VẬN TẢI TUẤN MINH 

 

10 1931.1302.B Thái Nguyên Hải Phòng Huyện Định Hóa Thượng Lý 

Bến xe Thượng Lý – Đường Hùng 

Vương – Quán Toan – QL10 – QL5B 
(Cao tốc Hà Nội Hải Phòng) – QL1A 

– Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên – QL3 

– QL3C – Bến xe Định Hóa và ngược 
lại 

230 30 60 7:45 14:15 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

DN TN Hải Nam Thái 

Nguyên 
 

11 1931.1301.B Thái Nguyên Hải Phòng Huyện Định Hóa Vĩnh Niệm 

BX Định Hóa - QL3C - QL3 - Đường 

tròn Tân Long - Cao tốc (Hà Nội - Thái 
Nguyên) - Nút giao Ninh Hiệp - QL1A 

- QL5 - Đường Nguyễn Trường Tộ - 

Đường Bùi Viện - BX Vĩnh Niệm 

210 30 60 7:00 14:35 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
 

12 1933.1318.A Thái Nguên Hưng Yên Huyện Định Hóa 
Huyện Kiến 

Xương 

BX Kiến Xương - ĐT458 - QL10 - 

QL39 - Cầu Triều Dương - QL5 - QL3 

- QL3C - BX Định Hóa <A> 

230 90 30 5:30 14:45 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
 

13 1933.1322.A Thái Nguên Hưng Yên Huyện Định Hóa 
Huyện Tiền 

Hải 

BX Tiền Hải - QL37B - ĐT458 - QL10 

- QL21 - Cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình - 
Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Cầu 

Thanh Trì - QL3 - QL3C - BX Định 

Hóa <A> 

255 90 60 

6:20 14:20 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
 

14:30 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH Hiển Tâm  

14 1933.1322.B Thái Nguyên Hưng Yên Huyện Định Hóa 
Huyện Tiền 

Hải 

Bến xe Định Hóa – QL3C – KM31 – 
QL3 – Đường tròn Tân Long – Cao 

tốc Hà Nội Thái Nguyên – QL 1A – 

Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - Nút giao 
Thanh Miện Hải Dương - Đ20A - 

ĐT392 - TT Thanh Miện - ĐT392B - 

ĐT 396 - Cầu Hiệp - ĐT396B - 

ĐT217 - QL10 - Đường Võ Nguyễn 

Giáp (Thái Bình) - Cầu Quảng 
Trường Thái Bình - Đường tránh phía 

Nam thành phố Thái Bình - ĐT458 -

QL37B - BX Tiền Hải và ngược lại 

250 60 60 8:00 15:40 
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 
Thành Bưởi 

 

15 1933.1314.A Thái Nguyên Hưng Yên Huyện Định Hóa 
Huyện Đông 

Hưng 

BX Đông Hưng - QL10 - QL39 - QL5 

- QL3 - QL3C - BX Định Hóa <A> 
200 60 60 11:00 5:00 

Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Xí nghiệp thương binh Sao 
Vàng Đông Hưng - Thái 

Bình 

 

16 1937.1334.A Thái Nguyên Ninh Bình  Huyện Định Hóa Ý Yên 

BX Ý Yên - ĐT485 - QL10 - Cao tốc 

(Pháp Vân - Cầu Giẽ) - Đường trên 
cao vành đai 3 (đoạn Pháp Vân - Cầu 

Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Cao tốc 

(Hà Nội - Thái Nguyên) - QL3 - 

QL3C - BX Định Hóa <A> 

230 300 30 4:50 12:15 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Công ty TNHH VTHK&DL 

Thành Bưởi 
 

17 1942.1320.A Thái Nguyên Hà Tĩnh Huyện Định Hóa Tây Sơn 

BX Định Hóa - QL3C - QL3 - đường 
Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - 

Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 

trên cao (đoạn Cầu Thanh Trì - Pháp 
Vân) - cao tốc Pháp Vân - QL1 - QL8 

- BX Tây Sơn 

470 210 30 18:30 18:30 
Ngày 01 chuyến, 

tháng 30 chuyến 

Hợp tác xã vận tải Chùa 

Hang 
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